
LT/TH Môn học Mã môn Ngành HT Giờ 

học

Tiết học 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 TH Tin học đại cương 1ĐC103 H 30 Tối D2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

1 LT Sinh hóa 1YS401GHQ H 30 Chiều D2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 H52 H52

1 TH LL&PPHL Điền kinh 2 1ĐK008H H 30 Sáng D2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 H52 H52

1 TH LL&PPHLTT CN 1 (ĐK) 1ĐK001H H 60 Chiều D2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1

1 LT Quản lý hành chính nhà nước 1QL201 H H33 30 3+4 D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1

1 LT Thống kê toán học 1ĐC101 H H33 30 7+8 D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1

1 LT Sinh lý TDTT 2 1YS302 H H33 30 Tối D2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 T1

1 TH LL&PPHLTT CN 3 (VO) 1VO003H H 60 Chiều D3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1

1 LT Giáo dục học TDTT 1TL202HYQ H H34 30 3+4 D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1

1 TH
LL&PPHL Vật 1VA007H H 30 1+2 D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
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DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG VIÊN

Đợt Lần

1 TH
LL&PPHL Vật 1VA007H H 30 1+2 D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1

1 LT Maketing thể thao 1QL307GH H H33 30 5+6 D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1

LT Những NLCBCN Mác - Lê nin 2 1ĐC302 H H34 45 7+8 D2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 T1

1 TH LL&PPHLTT CN 4 (QV) 1QV004H H 60 Chiều D2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2019
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(Đã ký)


